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Kính gửi:   Các Công ty có đủ điều kiện cung ứng dụng cụ, vật tư y tế. 

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế có kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư y tế gồm 

các danh mục sau: 

Số 

TT 

Tên hàng, 

 quy cách 
Thông số kỹ thuật 

Hãng& nước 

sản xuất 
ĐVT 

Số  

lượng 

1 
Xe lăn. 

Model:KJT802  

Dùng để đẩy, hỗ trợ bệnh 

nhân di chuyển 

Xe chắc chắn, có phanh tay 

Foshan Nanhai 

KJT 

Rehabilitation 

Equipment Co., 

Ltd;Trung Quốc 

Cái 1 

2 

Hộp hấp tròn có lỗ 

đường kính 24x 16 

(cm) dùng để hấp bông, 

dụng cụ trong y tế 

Hộp hấp tròn có lỗ đường 

kính 24x 16 (cm) dùng để 

hấp bông, dụng cụ trong y tế 

Bình An;Việt 

Nam 
Chiếc 1 

3 
Hộp hấp tròn inox phi 

34x18 (cm) 

Hộp hấp tròn có lỗ đường 

kính 34x18 (cm) dùng để hấp 

bông, dụng cụ trong y tế 

Bình An;Việt 

Nam 
Chiếc 1 

4 
Hộp đựng bông cồn phi 

8cm 
phi 8cm 

Bình An;Việt 

Nam 
Chiếc 20 

5 Ống nghe tim phổi 

 - Ống nghe có hệ thống dây 

dẫn khí làm bằng chất liệu 

cao su cao cấp chống oxy hóa 

- Tai nghe có độ khuyếch đại 

lớn, nghe êm không đau tai 

Tanaka Sangyo 

Co., Ltd , Nhật 

Bản 

Cái 10 

6 
Huyết áp kế đồng hồ 

ALPK2 

Đồng hồ hiển thị kết quả 

chính xác, vạch chia từ 20 ~ 

300mmHg, độ chính xác cao 

Tanaka Sangyo 

Co., Ltd , Nhật 

Bản 

Chiếc 10 

7 Pank không mấu 16cm Panh thẳng không mấu 16cm 
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 20 

8 
Khay Inox chữ nhật 

Inox 17x23x2cm 

Khay Inox chữ nhật Inox 

17x23x2cm 
Việt Nam Chiếc 5 

9 Kéo thẳng nhọn 16cm Kéo thẳng nhọn 16cm 
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 20 

10 Khay quả đậu   
Bình An Việt 

Nam 
Chiếc 10 



11 Nước cất 2 lần  - Can 5 lít 
Thuận phát Việt 

Nam 
Lít 100 

12 Cọc truyền dịch 

Cọc có thể thay đổi chiều 

cao, có bánh xe di chuyển, có 

khóa hãm phanh 

Công ty cổ phần 

thương mại và 

sản xuất TBYT 

Hà Nội;Việt 

Nam 

Chiếc 5 

13 Xe đẩy bình ô xy 40 lít 

Xe được thiết kế dùng 

chuyên biệt cho phòng khám, 

bệnh viện đẩy bình oxy 40 lít 

dễ dàng, nhanh chóng 

Công ty cổ phần 

thương mại và 

sản xuất TBYT 

Hà Nội;Việt 

Nam 

Chiếc 1 

14 Hộp chống sock 
Dài 265mm x Rộng 194mm x 

cao 68mm 

Công ty TNHH 

thương mại và 

sản xuất thiết bị 

y tế Hoàng 

Nguyễn;Việt 

Nam 

Chiếc 5 

15 

Hộp hấp bông gạc 

nhôm chữ nhật 

40x18x12cm 

Hộp hấp chữ nhật 40x18x12 

(cm) 

Bình an Việt 

Nam 
Chiếc 1 

16 Pank không mấu 20cm Panh thẳng không mấu 20cm 
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 10 

17 Trụ cắm panh Trụ cắm panh 55x180mm 
Gold Tier 

Mic;Pakistan 
Chiếc 10 

18 Khay Inox 12x22x2cm Khay Inox 12x22x2cm Việt Nam Chiếc 10 

19 
Khay inox 

(30cmx40cm) 

Khay chữ nhật có kích thước 

30 x40 (cm) 

Bình An Việt 

Nam 
Chiếc 20 

20 

Panh phẫu thuật cầm 

máu loại thẳng có mấu 

cỡ 24cm 

Panh thẳng có mấu 24cm 
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 15 

21 
Hộp hấp tròn inox phi 

30x22 (cm) 

 Hộp hấp tròn inox phi 30x22 

(cm) 

Bình An Việt 

Nam 
Chiếc 6 

22 Kéo thẳng 20cm Kéo thẳng 20cm 
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 2 

23 
Kẹp phẫu tích không 

mấu 20cm 
Không mấu 20 cm 

 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 10 

24 
Kẹp phẫu tích có mấu 

20cm 
Có mấu 20 cm 

 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 5 

25 Panh cong chữ S 24cm Cong 24cm 
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 10 

26 
Panh thẳng có mấu 

20cm 
thẳng. Có mấu 20cm 

 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 10 

27 Hộp Inox chữ nhật  20x10x5 (cm) 
Bình An Việt 

Nam 
Chiếc 10 



28 
Bơm hút thai Karman 1 

van 

- Thể tích ống bơm 60cc 

- Phù hợp với ống hút mềm 

FC 

- Khử khuẩn ở mức độ cao 

chlorine, glutaraldehyde 

1 bơm hút thai 1 van kèm túi 

phụ tùng AK-SVS, 3 ống hút 

mềm Karman FC 

Pacific Hospital 

Supply Co., 

Ltd;Đài Loan 

(Trung Quốc) 

Chiếc 10 

29 Kéo thẳng đầu tù 20cm   
 Prime Tech 

Pakistan 
Chiếc 10 

30 Dây garo để tiêm Dây garo có dính 
Đất Việt Thành 

Việt Nam 
Chiếc 100 

31 Xe đẩy hàng 4 bánh 

Chất liệu: tay cầm bằng thép 

- Sàn nhựa PP 

- Bánh xe: Có 4 bánh xe chất 

liệu nhựa PU 

- Kích thước bánh xe: 

125mm(5") 

- Kích thước sàn để đồ: 

900x600mm 

- Chiều cao của tay cầm: 

865mm 

- Tải trọng tối đa: 350kg 

Trung Quốc Chiếc 2 

 

Vậy Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo các Công ty có đủ điều kiện 

kiểm định trang thiết bị y tế tham gia gửi báo giá về địa chỉ sau: 

Tổ tư vấn đấu thầu Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

Địa chỉ số 20 tổ dân phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang 

Số điện thoại 0204 3876 267 trong giờ hành chính. 

Thời gian từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2023. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 
Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Doanh Phương 
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